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  Số:          /BC-STC                     Tây Ninh, ngày       tháng      năm 202 

BÁO CÁO 

Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá 12 tháng năm 2021 

và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2022 

 

A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá 12 tháng của 

năm 2021 

I. Tình hình chung: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng năm 2021 tăng 2,64% so 

với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: 10 nhóm tăng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 

3,1%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,81%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 4,08%; 

Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,37%; Thiết bị và đồ dùng gia đình 

tăng 1,16%; Thuốc và dịch vụ y tế 0,02%; Giao thông tăng 9,56%; Bưu chính 

viễn thông tăng 0,01%; Giáo dục tăng 0,87%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 

1,55%.  

01 nhóm giảm: Văn hóa giải trí và du lịch giảm 1,94. 

 (Theo số liệu Cục Thống kê) 

II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính: 

1. Lương thực:  

Nhóm này tăng chủ yếu là do giá gạo tăng từ 2,6% đến 6,02% so với cùng 

kỳ năm trước do tình hình dịch Covid 19 diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước 

trên thế giới, nhu cầu mua gạo dữ trữ của các nước tăng cao làm cho giá gạo cả 

năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước. 

2. Thực phẩm:  

Giá thực phẩm (thịt heo, gà, cá tôm, cá) trong 12 tháng của năm 2021 có 

xu hướng giảm dưới 11% so với cùng kỳ năm trước do không có sự lưu thông 

hàng hóa, giãn cách xã hội nên hạn chế đi chợ mỗi ngày nên cung nhiều hơn 

cầu. Riêng giá thịt bắp bò trong 12 tháng của năm 2021 tăng 4% so với cùng kỳ 

năm trước. 

 Giá các loại rau, củ, quả (bắp cải trắng, cải xanh, bí xanh, cà chua) trong 

12 tháng của năm 2021 tăng trong khoảng từ 36% đến 43% so với cùng kỳ năm 

trước. 

3. Nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng:  

Trong 12 tháng của năm 2021 so với cùng kỳ năm trước, giá nhóm hàng 

công nghiệp tiêu dùng: dầu ăn tăng gần 7%, muối hạt tăng 39,58%, đường tăng 

nguyenthithuy
Typewriter
31

nguyenthithuy
Typewriter
12

nguyenthithuy
Typewriter
1



2 

 

   

10,04; các loại thức uống (7 up, Coca cola, Bia lon,…) có xu hướng giảm từ 6% 

đến 10%.  

4. Nhóm Vật tư nông nghiệp, chất đốt và vật liệu xây dựng 

a) Nhóm vật tư nông nghiệp: 

Trong 12 tháng của năm 2021, giá nhóm vacxin ngừa bệnh ở lợn, vịt có 

giảm nhẹ, riêng vacxin ngừa bệnh ở vịt, lợn giảm từ 7% đến 26%% so với cùng 

kỳ năm trước. Vacxin cúm gia cầm tăng hay giảm phụ thuộc vào số liều người 

dân mua. 

So với năm 2020, năm 2021 các nhóm vật tư nông nghiệp còn lại có giá 

không thay đổi trừ bệnh Manozeb 80WP giảm 5,57%, thuốc trừ cỏ Glyphosan 

468SL tăng 19,61%, phân đạm ure tăng 36,43%, phân NPK tăng 26,74%. 

b) Chất đốt: 

Trong 12 tháng của năm 2021, giá gas đun tăng 25,97% so với cùng kỳ 

năm trước, cụ thể tăng 85.083 đồng/ bình. 

c) Vật liệu xây dựng: 

Trong năm 2021, giá thép xây dựng tăng 27% đến 42% so với cùng kỳ 

năm trước; Giá xi măng và gạch xây có xu hướng giảm trong khoảng từ 2% đến 

5% so với cùng kỳ năm trước, riêng giá cát xây và cát vàng tăng 4,73%, cát đen 

đổ nền tăng 18,64% so với cùng kỳ năm trước. 

5. Giá vàng và Đô la Mỹ: 

Giá vàng 99,9% (vàng trang sức) và tỷ giá hạch toán đồng Việt Nam với 

đô la Mỹ trong năm 2021 không có sự biến động lớn. So với cùng kỳ năm trước, 

chỉ số giá vàng tăng 5,13%. Đồng đô la Mỹ trong năm 2021 giảm 0,92% so với 

cùng kỳ năm trước. 

(Phụ lục kèm theo) 

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý giá năm 2021: 

- Đã thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường hàng tháng, quý, năm 

năm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. 

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh; gửi Sở XD lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định 

bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; phúc đáp 

Công văn số 50/CV-TC ngày 25/02/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tân Biên về phí sử dụng bến bãi;  

- Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Góp ý Kế hoạch đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng của nhân dân theo từng cấp độ, diễn biến của dịch bệnh ở các địa 

bàn bị phong tỏa, giãn cách. 
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- Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành thông báo giá vật liệu xây dựng 

hàng tháng năm 2021. 

- Sở Công thương đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường Tây Ninh thực 

hiện niêm yết hotline về báo cáo tình trạng giá cả tăng đột biến một số mặt hàng 

thiết yếu nhằm kiểm soát và ngăn ngừa các hành vi vi phạm về đầu cơ găm 

hàng. 

- Sở Công Thương cũng đã triển khai khuyến khích các doanh nghiệp 

tham gia bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh chung tay với chính quyền đảm bảo 

đầy đủ nguồn cung hằng ngày và đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của 

người dân để ứng phó với dịch Covid-19. 

- Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, 

nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng 

dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… để kịp thời có các giải pháp 

bình ổn giá thị trường phù hợp, tránh trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh 

covid để gây mất ổn định thị trường. 

- Tập trung kiểm soát tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở kinh doanh 

những mặt hàng thiết yếu (kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá), 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức. 

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

Sở Công thương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá phân bón trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh. 

Nhìn chung, tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định; nguồn 

cung hàng hóa vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, giá cả ổn định, không 

xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm 

hàng hay tăng giá bất hợp lý giá cả một số mặt hàng. 

B. Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2022: 

- Thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường (tháng, quý) trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. 

- Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Theo dõi diễn biến tình hình thị trường, cung cầu và giá cả thị trường 

trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết 

yếu như gạo, thịt lợn, rau củ quả… dịch vụ vận chuyển hành khách, tham quan, 

lễ hội.. và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất để kịp thời tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của 

pháp luật, đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định. 

- Phối hợp với các Sở, ngành: Công Thương, Giao thông Vận tải, Y tế, 

Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Quản lý thị trường, 

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, Hải quan, 

Thanh tra, Công an, Cục thuế: 
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+ Đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, nhất là đối với những 

hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như giá cước vận tải, nông sản thực 

phẩm, trông giữ xe… xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm, lợi dụng dịp lễ, 

tết, cao điểm để tăng giá cước vận tải ở mức cao bất hợp lý, các trường hợp đưa 

tin không chính thống gây bất ổn thị trường, giá cả 

+ Thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn 

lậu, hàng giả và gian lận thương mại, chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ 

đọng thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, 

tiết kiệm, đúng chế độ. 

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, căn cứ điều kiện 

thực tế, khả năng cân đối ngân sách tỉnh và nguồn lực tài chính hợp pháp khác 

của tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình bình ổn 

thị trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp, yếu tố 

hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng 

bình ổn giá, kê khai giá thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, 

nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng 

dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… để kịp thời có các giải pháp 

bình ổn giá thị trường phù hợp, tránh trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh 

covid để gây mất ổn định thị trường. 

C. Dự báo tình hình giá thị trường trên địa bàn tỉnh 03 tháng đầu 

năm 2022: 

Trước nhu cầu tiêu thụ tăng trong dịp Tết dương lịch và Tết Nhâm Dần 

nếu như không có giải pháp ổn định giá thị trường kịp thời đối với  giá nhiên 

liệu (xăng , dầu,..) bị ảnh hưởng giá tăng của thế giới và giá vật liệu xây dựng, 

phân bón hiện đang tăng cao so với quý trước thì tình hình giá cả thị trường 

trong 3 tháng đầu năm 2022 dự báo các mặt hàng về lương thực thực phẩm (gạo, 

thóc, thịt heo, cá, rau xanh…), nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng (dầu ăn, 

đường, muối…), nhóm vật liệu xây dựng và chất đốt (xi măng, thép, xăng 

dầu…), nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông sẽ có xu hướng tăng. 

Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 3 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài 

chính Tây Ninh./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Bộ Tài chính; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cục Quản lý giá; 

- STC các tỉnh: Bình Dương;  

  Bình Phước; Lâm Đồng; 

- Lưu: VT, QLG&CS. 
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